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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP XÃ HÀNG NĂM RÚT GỌN (QUY TRÌNH RÚT GỌN)

(Kèm theo Văn bản số………………)
A. VỀ QUY TRÌNH CÁC BƯỚC VÀ BIỂU MẪU ÁP DỤNG LẬP KHPT KTXH CẤP XÃ

Quy trình rút gọn trong lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KHPT KTXH) xã gồm có 10 bước, cụ thể như sau: 

Bước 1: Thu thập thông tin 
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 02 nội dung (1.1 và 1.4): 

1.1- Thành lập tổ kế hoạch xã

Thành phần tổ nên bao gồm ít nhất các thành viên sau đây:
- Tổ trưởng: Đại diện lãnh đạo UBND xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế. 

- Cán bộ tổng hợp (Tổ phó): Một cán bộ xã có khả năng viết, tổng hợp thông tin tốt (Thường là là cán bộ Văn phòng - Thống kê).

- Thành viên: Từ 3-4 người tùy theo trình độ cán bộ xã, trong đó bắt buộc phải có cán bộ Văn phòng - Thống kê và Kế toán xã. Các thành viên khác có thể chọn từ cán bộ Địa chính, Tư pháp, Văn hóa xã hội hoặc đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể xã.
1.4- Các bên cấp xã thu thập thông tin

Thông tin từ các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã như các trường, trạm y tế xã, các đoàn thể xã, cộng với các chương trình, dự án, các doanh nghiệp, hợp tác xã, quĩ tín dụng… được chia theo các lĩnh vực hoạt động cơ bản của xã như chăn nuôi, trồng trọt, thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động y tế, văn hoá, xã hội, thể thao, an ninh quốc phòng… Mục đích nhằm giúp chính quyền xã nắm được tình hình cơ bản về các lĩnh vực KTXH, những vấn đề bức xúc cần giải quyết và nguyên nhân của chúng. Ngoài ra, các bên có liên quan cũng sẽ nêu dự kiến định hướng trong KH, làm cơ sở để xã tham khảo khi dự thảo KHPT KTXH xã. Thông tin này sẽ được cung cấp theo Mẫu 1.1.XÃ đến Mẫu 1.17.XÃ và gửi đến UBND xã, thông qua Cán bộ Tổng hợp (Tổ phó) của Tổ kế hoạch xã, theo thời hạn đã qui định ở bước trước. 

(2) Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 5

(3) Biễu mẫu sử dụng: 1.1-1.17.Xã
Bước 2: Tổng hợp thông tin 

(1) Nội dung: Bước này thực hiện 02 nội dung (2.1 đến 2.2) 

2.1- Nhận và thẩm định mẫu biểu

-
Cán bộ Tổng hợp nhận tại chỗ các mẫu điền thông tin do các bên gửi đến, kiểm tra xem các mẫu đã kê khai đúng nội dung chưa, có rõ ràng, dễ hiểu không, có thông tin nào nêu quá chung chung hoặc thiếu hay không (nhất là các thông tin về nhu cầu nguồn lực cho các hoạt động/giải pháp đề xuất).

-
Với những mẫu kê khai chưa đạt yêu cầu, cán bộ Tổng hợp hướng dẫn lại tại chỗ cho người kê khai để họ bổ sung hoặc mang về làm lại.

LƯU Ý: Tổ kế hoạch xã sau khi thu thập các mẫu biểu kê khai đúng, cần lưu lại tại UBND xã để chuyển lại cho các bên có liên quan cập nhật thông tin ở Bước 8.
2.2- Tổng hợp thông tin vào mẫu
-
Tổ kế hoạch xã phân loại các Mẫu 1.1-1.1.17.XÃ thành các nhóm chủ đề chính như: (1) phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng; (2) giáo dục, y tế và văn hóa - xã hội; (3) các chính sách xã hội và quản lý chính quyền;  (4) nguồn lực tài chính; (5) Cải cách hành chính… 

- Kế toán xã chịu trách nhiệm lập các biểu mẫu từ Mẫu 2.4. đến 2.11 (liên quan đến nguồn lực tài chính): Trước hết, căn cứ vào thông tin cung cấp từ huyện và tình hình thực hiện thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và ước thực hiện thu - chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm của năm báo cáo; dự kiến tình hình thu - chi ngân sách xã năm kế hoạch để lập dự thảo dự toán thu - chi ngân sách xã năm kế hoạch. Kế toán xem hướng dẫn về lập dự toán thu - chi ngân sách xã theo các Mẫu 2.4, Mẫu 2.5, Mẫu 2.6 và Mẫu 2.7. Dự thảo dự toán thu - chi ngân sách xã năm kế hoạch là cơ sở để tổng hợp thông tin về nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng KHPT KTXH xã năm kế hoạch. 

- Sau khi đã dự thảo xong dự toán thu - chi ngân sách xã, Kế toán xã có nhiệm vụ phân tích, tính toán và tổng hợp các thông tin về nhu cầu và khả năng về nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng KHPT KTXH xã năm kế hoạch vào các Mẫu 2.8.NHU CẦU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH, 2.9.KHẢ NĂNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH. Tiếp theo, Kế toán xã lập bảng cân đối nguồn lực tài chính theo Mẫu 2.10.CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH và xác định danh mục nhu cầu nguồn lực tài chính chưa có nguồn để tổng hợp vào Mẫu 2.11.THIẾU HỤT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH. Các mẫu về nguồn lực tài chính sử dụng để tổng hợp và cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng KHPT KTXH xã năm kế hoạch; từ đó, giúp cho các nhóm thảo luận các mảng chủ đề thuộc các lĩnh vực trong KHPT KTXH xã và để Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch xã thấy được bức tranh tổng thể về nhu cầu - khả năng nguồn lực tài chính mà lựa chọn ưu tiên các mục tiêu, nhiệm vụ nào là quan trọng nhất đối với địa phương để đưa vào KHPT KTXH xã. 

-
Tương tự như vậy, Tổ kế hoạch xã cũng sẽ tổng hợp các nhu cầu/mục tiêu do các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đưa ra cũng như mục tiêu, định hướng và giải pháp của họ, cùng với ước tính nguồn lực sơ bộ thực hiện các mục tiêu đó. Những thông tin này để tham khảo khi xác định mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch ở bước sau.

-
Kết quả tổng hợp được nêu trong các biểu tổng hợp thông tin và được in thành nhiều bản để phát trước cho các đại biểu tham dự Hội nghị xây dựng kế hoạch xã (xem Bước 3).
(2) Thời gian: Cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6

(3) Biễu mẫu sử dụng: 2.4 -2.11

Bước 3: Hội nghị Lập kế hoạch xã
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 02 nội dung: 
3.1- Chuẩn bị cho Hội nghị Lập kế hoạch xã

-
Dự kiến thành phần tham dự: Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: đại diện Đảng ủy xã, UBND xã, đại diện HĐND xã, đại diện các ban, ngành đoàn thể, các dự án, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng… hoạt động trên địa bàn xã và các trưởng thôn/buôn. (Xem thành phần các bên có liên quan đã nêu tại Mục 3, Bước 1 - Đối tượng triệu tập trong hướng dẫn chi tiết các bước lập kế hoạch).

- Chuẩn bị về nội dung: Chuẩn bị chương trình cho Hội nghị và gửi giấy mời và tài liệu cho đại biểu 

- Tài liệu Hội nghị, bao gồm: 

+ 
Các mẫu tổng hợp như đã nêu ở 02 bước trên.
+
Các bài phát biểu của Chủ tịch UBND xã về định hướng phát triển của huyện; 

+
Bài phát biểu về kết quả tổng hợp thông tin của Tổ k
ế hoạch xã.
+
Bài phát biểu về cân đối nguồn lực tài chính của Kế toán xã.

- Chương trình Hội nghị: Dự kiến trong 1,5 ngày đến 2 ngày. Nội dung chi tiết, xem Phụ lục 1.

- Biên bản: Mẫu biên bản thảo luận chung của cả Hội nghị (Mẫu 3.2.BIÊN BẢN CHUNG).

-
Chuẩn bị về nhân sự:

+ Ban Tổ chức gồm: Chủ tịch UBND xã và Tổ KH xã.

+ Thư ký Hội nghị: Dự kiến trước Thư ký Hội nghị - người ghi chép trong phiên họp toàn thể (Mẫu 3.2.BIÊN BẢN CHUNG) tất cả các ý kiến trong Hội nghị. Lưu ý lựa chọn Thư ký là những người biết cách ghi chép tổng hợp vấn đề và có thể trình bày ngắn gọn nội dung ghi biên bản trước Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch xã. 

+ Người hướng dẫn thảo luận: Dự kiến trước 3 người hướng dẫn thảo luận (từ các thành viên của Tổ kế hoạch xã), là người dẫn chương trình thảo luận và gợi ý vấn đề thảo luận cho từng nhóm. Những cán bộ hướng dẫn thảo luận nên được sử dụng tương đối ổn định qua các năm để có thể tập huấn, nâng cao năng lực thường xuyên.

- Chuẩn bị về hậu cần: Chuẩn bị panô “Hội nghị triển khai xây dựng KHPT KTXH năm X+1 xã…”, loa đài, nước uống, 3 phòng nhỏ để thảo luận nhóm, giấy trắng A4, giấy A0, băng keo, bút… (nếu có). 
- Tập huấn cho Người hướng dẫn thảo luận về phương pháp huy động sự tham gia và các Thư ký về cách ghi biên bản.
3.2- Tổ chức Hội nghị Lập kế hoạch xã
Hội nghị có thể tổ chức từ 1,5 đến 2 ngày với nội dung chính như sau:

- Phát biểu khai mạc Hội nghị; giới thiệu chung về Chương trình Hội nghị.

- Trình bày kết thực trạng tình hình phát triển KTXH trên địa bàn xã trong năm hiện hành. Phân tích, đánh giá nguồn lực tài chính trên địa bàn xã 

- Thảo luận theo ba mảng chủ đề: phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng; giáo dục, y tế và văn hóa - xã hội; chính sách xã hội; Quản lý chính quyền; Cải cách hành chính.
- Định hướng phát triển của xã trong năm tới (dựa trên thông tin do huyện gửi xuống) và thông báo về khả năng nguồn lực tài chính trong năm kế hoạch. 

- Các giải pháp đề xuất của các nhóm có nhu cầu sử dụng nguồn lực tài chính, cân đối với khả năng có thể huy động được để tính toán mức độ thiếu hụt.

(2) Thời gian: trung tuần tháng 6
(3) Biễu mẫu sử dụng: 3.2. Biên bản chung
Bước 4: Dự thảo bản KHPT KTXH xã
(1) Nội dung: 
-
Buổi chiều sau khi kết thúc Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch xã, Tổ kế hoạch xã sẽ họp lại, tập hợp biên bản Hội nghị và phân công viết các phần trong bản KHPT KTXH xã. Cán bộ Văn phòng – Thống kê chịu trách nhiệm tổng hợp các số liệu thống kê và ước tính các chỉ tiêu kế hoạch. Kế toán xã chịu trách nhiệm viết các phần nội dung liên quan đến tài chính – ngân sách. Còn các thành viên khác trong Tổ kế hoạch xã chịu trách nhiệm về các nội dung còn lại.

-
Tổ kế hoạch xã làm việc theo sự phân công trong 3-4 ngày sau đó.

-
Ngày tiếp theo, Cán bộ Tổng hợp của Tổ kế hoạch xã sẽ tập hợp các phần nội dung đã soạn thảo vào mẫu chung của bản kế hoạch.

-
Trình bản kế hoạch đã dự thảo để Chủ tịch UBND xã xem xét và thông qua. 
(2) Thời gian: trung tuần tháng 6

(3) Biễu mẫu sử dụng: 4.1 (Như biểu 1: Hệ thống chỉ tiêu phát triển KTXH hang năm cấp xã)
Bước 5: Tham vấn cộng đồng về nội dung bản Dự thảo KHPT KTXH xã 

(1) Nội dung: Bước này thực hiện 01 nội dung là Lựa chọn và chuẩn bị địa bàn tham vấn (5.1)

-
Chủ tịch UBND xã lựa chọn thôn/buôn tham vấn. Lý tưởng nhất là có thể tham vấn tại tất cả các thôn/buôn để bản kế hoạch xã được giới thiệu đến từng người dân trong xã. Tuy nhiên, do thời gian xây dựng kế hoạch xã eo hẹp, lại phải thực hiện nhiều bước trước khi đưa ra được bản Dự thảo kế hoạch nên việc tham vấn đến tất cả các thôn/buôn là khó thực hiện. Vì thế, mỗi năm xã có thể chọn một số thôn/buôn có liên quan trực tiếp đến những vấn đề nổi cộm mà bản kế hoạch đã xác định để tiến hành tham vấn. Số thôn/buôn được tham vấn (khoảng 1/3 tổng số thôn của xã) sẽ thay đổi qua các năm, đảm bảo sau một số kỳ kế hoạch, người dân các thôn/buôn đều lần lượt được tham gia vào hoạt động này.

- Chủ tịch UBND xã mời trưởng các thôn/buôn được lựa chọn lên giao nhiệm vụ chuẩn bị địa bàn tham vấn. 

+ Về địa điểm tiến hành tham vấn: Có thể tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/buôn, trường tiểu học, trung học cơ sở (nếu có) tại thôn hoặc bất cứ địa điểm công cộng hoặc nhà dân nào. Cần lưu ý là phải bố trí ba địa điểm gần nhau để cho ba nhóm dân cư thảo luận.

+ Về đối tượng: Lý tưởng nhất là tiến hành tham vấn toàn thôn/buôn. Trong trường hợp không thể tổ chức họp cả thôn/buôn thì nên chọn tối thiểu khoảng 30 người dân theo các nhóm đại diện như: Nhóm hỗn hợp (gồm người già, trẻ, nam, nữ…);  Nhóm phụ nữ;  Nhóm người nghèo nhằm mục đích thu thập được ý kiến của nhiều nhóm đối tượng dân cư khác nhau, trong đó chú trọng đến phụ nữ và người nghèo.

(2) Thời gian: Tiến hành song song với việc tổng hợp bản dự thảo KHPT KTXH xã.

(3) Biễu mẫu sử dụng: Không có
Bước 6: Chỉnh sửa bản Dự thảo KHPT KTXH xã và phản hồi với cộng đồng
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 01 nội dung: Chỉnh sửa, bổ sung nội dung bản kế hoạch (6.1).

- Lãnh đạo UBND xã họp với Tổ kế hoạch xã xem xét nội dung các biên bản tham vấn, lựa chọn các vấn đề sẽ tiếp thu để đưa vào bản kế hoạch xã và những vấn đề chưa hoặc không đưa vào bản kế hoạch.
- Tổ kế hoạch xã chỉnh sửa, bổ sung bản KHPT KTXH xã theo những điểm tiếp thu đã nhất trí. 
(2) Thời gian: Cuối tháng 6.
(3) Biễu mẫu sử dụng: Không có.
Bước 7: Bảo vệ KHPT KTXH xã trước huyện
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 02 nội dung (7.1 và 7.2).
7.1- Thường trực HĐND xã thông qua bản kế hoạch
Chủ tịch UBND xã sẽ trình bản KHPT KTXH xã lên Đảng ủy và Thường trực HĐND xã xem xét và cho ý kiến. Khi trình, UBND xã cũng cần làm rõ những nội dung đã được chỉnh sửa qua các lần đóng góp ý kiến, lý do xã tiếp thu hoặc không tiếp thu các ý kiến đóng góp đó. 
7.2- Gửi bản kế hoạch lên huyện và thảo luận với huyện
- Tổ kế hoạch xã đối chiếu, so sánh giữa các chỉ tiêu kế hoạch do xã xác định với các chỉ tiêu định hướng của huyện để làm rõ những điểm chưa ăn khớp và diễn giải lý do. 
- UBND xã trình Khung tóm tắt kế hoạch xã lên UBND huyện, thông qua Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, theo đúng qui trình kế hoạch, trong đó nêu rõ những mục tiêu/chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của xã, liên hệ với các chỉ tiêu gợi ý của huyện để thấy rõ chỉ tiêu nào mà xã đặt ra thấp hơn so với gợi ý của huyện hoặc không đưa vào kế hoạch xã và lý do vì sao. Ngoài ra, xã cũng sẽ làm rõ điều kiện để thực hiện những định hướng mà huyện gợi ý, đặc biệt trong đó làm rõ những yêu cầu hỗ trợ về chính sách, cung cấp dịch vụ công, thông tin, nguồn lực… từ phía huyện.
-
Phòng TCKH huyện, thừa ủy quyền của UBND huyện sẽ xem xét đề nghị của xã. Nếu phòng thấy việc xây dựng chỉ tiêu của xã là hợp lý thì sẽ chấp nhận bản kế hoạch xã được thể hiện tóm tắt trong Khung Kế hoạch. Nếu còn vấn đề chưa thống nhất, huyện có thể mời UBND xã lên làm việc và bảo vệ quan điểm trước huyện.
(2) Thời gian: Cuối tháng 7
(3) Biễu mẫu sử dụng: Không có.
Bước 8: Cập nhật và hoàn thiện bản KHPT KTXH xã để trình HĐND xã phê duyệt
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 01 nội dung: Tổ kế hoạch xã cập nhật bản kế hoạch (8.3)
Tổ Kế hoạch xã điều chỉnh, bổ sung nội dung bản kế hoạch. Nếu có những điều chỉnh gì về số liệu thống kê hoặc ngân sách, cán bộ Văn phòng – Thống kê và Kế toán xã sẽ chịu trách nhiệm bổ sung, cập nhật.
(2) Thời gian: Đầu tháng 12
(3) Biễu mẫu sử dụng: Không có.
Bước 9: Trình, duyệt và thông qua kế hoạch chính thức về phát triển KTXH của xã
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 02 nội dung: 
9.1- Tham vấn kế hoạch lần 2 với đại biểu HĐND
-
Trình bản kế hoạch với Đảng ủy và Thường trực HĐND xã.

-
Tổ kế hoạch xã sao Khung Kế hoạch thành nhiều bản, phát cho đại biểu HĐND xã đọc trước khi tổ chức kỳ họp định kỳ cuối năm của HĐND xã, trong đó nêu rõ những điểm chỉnh sửa so với bản kế hoạch được xây dựng vào tháng 7.

-
Tổ chức một phiên họp trù bị ngay trước kỳ họp định kỳ cuối năm của HĐND xã để các đại biểu HĐND cho ý kiến về các điều chỉnh, nếu có, trong nội dung bản KHPT KTXH xã.

9.2- HĐND xã phê duyệt chính thức
HĐND xã ra Nghị quyết chính thức phê duyệt bản KHPT KTXH xã tại kỳ họp cuối năm của HĐND.

(2) Thời gian: Trung tuần tháng 12
(3) Biễu mẫu sử dụng: Không có.
Bước 10: Triển khai thực hiện KHPT KTXH xã
(1) Nội dung: Bước này thực hiện 02 nội dung: 
10.1- Phổ biến KHPT KTXH xã

Phổ biến bản KHPT KTXH xã đến cho tất cả các ban, ngành, đoàn thể và thôn/buôn, trong đó nêu rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến các bên. UBND xã sẽ ra quyết định triển khai kế hoạch nhằm chính thức giao kế hoạch cho các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và thôn/buôn, đồng thời thông báo kế hoạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để phối hợp hành động.
10.2- Các bên xây dựng kế hoạch công tác thực hiện
Căn cứ vào bản kế hoạch xã, các ban, ngành, đoàn thể, thôn/buôn xây dựng kế hoạch công tác năm của mình và thống nhất triển khai thực hiện.
(2) Thời gian: Cuối tháng 12.
(3) Biễu mẫu sử dụng: Không có.
Biểu tóm tắt quy trình lập KHPT KTXH xã và khung thời gian dự kiến (Đầy đủ và rút gọn)
	Nội dung các bước theo quy trình đầy đủ
	Thực hiện các bước theo quy trình rút gọn
	Thời gian thực hiện
	Các mẫu biểu sử dụng theo quy trình đầu đủ
	Các biểu mẫu theo quy trình rút gọn

	Bước 1: Thu thập thông tin
	
	Từ tháng 4 đến tháng 5
	1.1-1.3.Huyện;
1.1-1.17.Xã;

1.1-1.3.Thôn.
	1.1-1.17.Xã

	1.1 - Thành lập Tổ KH xã
	X
	Tháng 4
	
	

	1.2 - Ban hành Qui chế cung cấp thông tin
	
	
	
	

	1.3- Phổ biến công tác lập KH xã
	
	
	
	

	1.4- Các bên cấp xã thu thập thông tin
	X
	Tháng 5
	
	

	1.5- Huyện cung cấp thông tin cho xã
	
	
	
	

	Bước 2: Tổng hợp thông tin
	
	
	2.1.Kinh tế;

2.2.Xã hội;

2.3.Chính sách;
2.4-2.11. Nguồn lực tài chính.
	2.4 -2.11. Nguồn lực tài chính.

	2.1- Nhận và thẩm định mẫu biểu
	X
	Cuối tháng 5 đầu tháng 6
	
	

	2.2- Tổng hợp thông tin vào mẫu
	X
	Đầu tháng 6
	
	

	Bước 3: Hội nghị Lập KH xã
	
	
	3.1.Biên bản nhóm;

3.2.Biên bản chung.
	3.2. Biên bản chung

	3.1- Chuẩn bị cho Hội nghị Lập KH xã
	X
	Trung tuần tháng 6
	
	

	3.2- Tổ chức Hội nghị Lập KH xã
	X
	Trung tuần tháng 6
	
	

	Bước 4: Dự thảo bản KH xã
	X
	Trung tuần tháng 6
	2.12-2.13;
4.1-4.3.
	4.1 (Như biểu 1: Hệ thống chỉ tiêu phát triển KTXH hang năm cấp xã)

	Bước 5: Tham vấn cộng đồng KH xã lần 1
	
	
	5.1.Khung tham vấn; 
5.2. Biên bản tham vấn.
	

	5.1- Lựa chọn và chuẩn bị địa bàn tham vấn
	X
	
	
	

	5.2- Chuẩn bị nội dung, hậu cần tham vấn
	
	
	
	

	5.3- Tổ chức tham vấn
	
	
	
	

	Bước 6: Chỉnh sửa KH và phản hồi
	
	
	6.Phản hồi
	

	6.1- Chỉnh sửa, bổ sung nội dung bản KH
	X
	Cuối tháng 6
	
	

	6.2- Phản hồi mức độ xã tiếp thu ý kiến
	
	
	
	

	Bước 7: Bảo vệ KH xã trước huyện
	
	
	7.Báo cáo KH
	

	7.1- Thường trực HĐND xã thông qua bản KH
	X
	Đầu Tháng 7
	
	


	7.2- Gửi KH lên huyện và thảo luận với huyện
	X
	Cuối tháng 7
	
	

	Bước 8: Cập nhật  hoàn thiện bản KH
	
	
	
	

	8.1- Yêu cầu các bên ở xã cập nhật thông tin
	
	
	
	

	8.2- Cập nhật chỉ tiêu huyện giao
	
	
	
	

	8.3- Tổ KH xã cập nhật bản KH
	X
	Đầu tháng 12
	
	

	Bước 9: Trình, duyệt và thông qua KHPT KTXH xã
	
	
	9.Nghị quyết
	

	9.1- Tham vấn KH lần 2 với đại biểu HĐND
	X
	Trung tuần tháng 12
	
	

	9.2- HĐND xã phê duyệt chính thức
	X
	Trung tuần tháng 12
	
	

	Bước 10: Triển khai thực hiện KH xã
	
	
	10.1.Quyết định

10.2. KH công tác
	

	10.1- Phổ biến KHPT KTXH xã
	X
	Cuối tháng 12
	
	

	10.2- Các bên xây dựng KH công tác thực hiện
	X
	Cuối tháng 12
	
	



Ghi chú: Các ô đánh dấu "X" là các hoạt động phải tổ chức thực hiện theo quy trình rút gọn

* LƯU Ý: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU: Hiện nay, Thủ tướng đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp xã kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016; theo đó cấp xã có 16 chỉ tiêu thống kế trong các lĩnh vực đất đai, dân số, kinh tế, xã hội và môi trường. Do đó, số liệu này sẽ được thống kê và tính toán bởi lực lượng thống kê. UBND các xã cần lưu ý và tham khảo các chỉ tiêu thống kê này để đưa vào kế hoạch kinh tế - xã hội hằng năm của đơn vị mình.


HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ)
	Số thứ tự
	Mã số
	Nhóm, tên chỉ tiêu

	01. Đất đai và dân số

	1
	X0101
	Diện tích và cơ cấu đất

	2
	X0102
	Dân số, mật độ dân số

	3
	X0103
	Số cuộc kết hôn

	4
	X0104
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh

	5
	X0105
	Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử

	02. Kinh tế

	6
	X0201
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

	7
	X0202
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính

	8
	X0203
	Diện tích gieo trồng cây hàng năm

	9
	X0204
	Diện tích cây lâu năm

	10
	X0205
	Diện tích nuôi trồng thủy sản

	03. Xã hội, môi trường

	11
	X0301
	Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh mầm non

	12
	X0302
	Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh phổ thông tiểu học

	13
	X0303
	Số nhân lực y tế của trạm y tế

	14
	X0304
	Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

	15
	X0305
	Số hộ dân cư nghèo

	16
	X0306
	Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại


B. ĐỀ CƯƠNG (KẾT CẤU NỘI DUNG) CỦA BẢN KẾ HOẠCH CẤP XÃ
Đề cương của bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã gồm có 03 phần chính như sau:
- Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH năm X.

- Phần thứ hai: Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm X + 1.
- Phần thứ ba: Phụ lục 
Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện KHPT KTXH năm X

I. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện KHPT KTXH xã năm X: 

1. Đặc điểm tình hình chung của xã…

Phần này sẽ nêu tóm tắt các thông tin chung nhất giới thiệu về Xã như vị trí địa lý, tổng diện tích tự nhiên, tổng số nhân khẩu, số hộ nghèo, ngành nghề chính, những xu hướng phát triển chính của Xã trong thời gian qua. Mục đích của phần này là giúp người đọc nắm được những nét chính về Xã. Phần này trong năm đầu tiên cần viết chi tiết, còn các năm sau chỉ cần điều chỉnh những số liệu (nếu có thay đổi). Lưu ý: Không nên viết quá chi tiết phần này, vì đây chỉ có tính chất như phần giới thiệu tóm tắt về Xã và không có nhiều thay đổi qua các năm.


2. Những thuận lợi, khó khăn chính trong thực hiện KHPT KTXH xã năm X:
2.1. Những thuận lợi chính
2.2. Những khó khăn chính
Trong phần này, cán bộ kế hoạch nêu tóm tắt lại những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch năm X, đó là những yếu tố từ bên ngoài, những yếu tố mang nhiều tính khách quan mà chính quyền xã không thể kiểm soát hoàn toàn. Ví dụ: Thời tiết, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tâm lý người dân…hay những yếu tố mang tính đột biến, xã đã không lường trước được trước khi bước vào thực hiện kế hoạch năm X: Ví dụ như có một doanh nghiệp trong năm X đã quyết định chọn địa bàn xã để làm vùng nguyên liệu chiến lược, để xây dựng một nhà máy lớn v.v…). Mục đích là để giúp cán bộ kế hoạch xã tổng kết lại những tác động từ bên ngoài gây thuận lợi hoặc khó khăn cho xã trong năm X. Lưu ý không nêu những tồn tại bên trong, do những hạn chế của bản thân xã gây ra, vì nội dung đó sẽ được đề cập ở mục II và III dưới đây.
II. Kết quả thực hiện KHPT KTXH theo từng lĩnh vực

Trong phần này, cán bộ kế hoạch căn cứ vào kế hoạch năm báo cáo (năm X), các mẫu thu thập thông tin (Bước 1), mẫu tổng hợp thông tin (Bước 2) và kết quả của Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch cấp xã (Bước 3) để trình bày cụ thể theo lĩnh vực, từng mảng thông tin (xem đề mục hướng dẫn bên dưới để biết kết cấu). Đối với mỗi mảng thông tin, mỗi lĩnh vực cần chỉ ra mục tiêu/chỉ tiêu đã đề ra, kết quả thực hiện và đánh giá những việc đã làm được, những khó khăn, tồn tại trong lĩnh vực đó và nguyên nhân trong năm báo cáo (năm X). Những thông tin này càng cụ thể và trình bày theo một trình tự thống nhất thì càng dễ tổng hợp và theo dõi về sau.

1. Lĩnh vực Kinh tế:

1.1. Trồng trọt/lâm nghiệp:

1.2. Chăn nuôi, thủy sản:

1.3. Phòng chống dịch bệnh vật nuôi, cây trồng

1.4. Thương mại, dịch vụ, du lịch

1.5. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp

1.6. Cơ sở hạ tầng kinh tế (đường, điện, thủy lợi…)

1.7. Các mảng kinh tế khác (nếu có)

Trong từng mảng, nêu theo trình tự: Mục tiêu đề ra – Kết quả thực hiện – Đánh giá

1.8. Đánh giá chung về lĩnh vực kinh tế

Mục này sẽ tổng kết các đánh giá chi tiết ở các mục trên theo trình tự: Điểm mạnh – Điểm yếu – Nguyên nhân. 

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

2.1. Giáo dục

2.2. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, trẻ em

2.3. Văn hóa, xã hội, thể dục thể thao

2.4. Vệ sinh, môi trường

2.5. Các mảng văn hóa xã hội khác (nếu có)

Trong từng mảng, nêu theo trình tự: Mục tiêu đề ra – Kết quả thực hiện – Đánh giá

2.6. Đánh giá chung về lĩnh vực văn hóa, xã hội

Mục này sẽ tổng kết các đánh giá chi tiết ở các mục trên theo trình tự: Điểm mạnh – Điểm yếu – Nguyên nhân.
3. Chính sách xã hội và quản lý chính quyền, đoàn thể
3.1. Các chính sách xã hội (xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…)

3.2. Quốc phòng an ninh 

3.3. Địa chính, đất đai và quản lý các nguồn tài nguyên khác

3.4. Tư pháp, hộ tịch

3.5. Hoạt động điều hành của UBND xã

3.6. Các mảng quản lý chính quyền khác và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể

3.7. Đánh giá chung về lĩnh vực chính sách xã hội và quản lý chính quyền, đoàn thể

Mục này sẽ tổng kết các đánh giá chi tiết ở các mục trên theo trình tự: Điểm mạnh – Điểm yếu – Nguyên nhân.
4. Tài chính ngân sách
Trong lĩnh vực này,  đánh giá tình hình theo mục tiêu của kế hoạch theo trình tự sau:

4.1. Các mục tiêu kế hoạch năm X

4.2. Kết quả đạt được

4.3. Những mặt chưa làm được

4.4. Nguyên nhân của những mặt chưa được trong lĩnh vực tài chính – ngân sách 
5. Cải cách Hành chính:
5.1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành
5.2. Tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tiếp dân; phổ biến giáo dục pháp luật.
5.3. Cải cách thể chế, kiểm soát văn bản 

5.4. Tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC.


5.5.CCHC gắn với cơ chế một cửa

5.6. Hiện đại hóa Công nghệ CCHC

5.7. Cải cách tài chính công
III. Đánh giá khái quát về tình hình phát triển KTXH trên địa bàn xã:
Điểm mạnh điểm yếu cơ bản trong thực hiện KHPT KTXH.
Phần này đánh giá chung về những thành tựu nổi bật, những vấn đề tồn tại lớn nhất trong quá trình phát triển KTXH của xã, những việc làm được, chưa làm được … và đưa ra những yếu tố mà bản thân xã, chính quyền xã đã làm được trong năm báo cáo theo hướng càng cụ thể càng tốt. Không nên đưa ra những nhận xét chung chung như “thiếu vốn, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu…”. Những nhận định này có thể đúng, nhưng đó là những hạn chế cố hữu của nhiều năm mà một năm kế hoạch không thể giải quyết được. Sẽ tốt hơn nếu đưa ra được những nhận xét cụ thể như “Dự án cung cấp giống cây của tỉnh cho các hộ dân trong xã triển khai chậm nên bỏ lỡ thời vụ” hay “Trường tiểu học ở xã đang thiếu 2 giáo viên”.
Nội dung phần này là sự tổng kết lại các nội dung chi tiết đã đánh giá ở phần II.
Phần thứ hai: Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm X + 1
I. Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển KTXH của xã năm X + 1:
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
Mục 1 và 2 đề cập đến những nội dung tương tự  như trong phần I.1 nhưng là những dự báo cho năm kế hoạch X+1. Điều này đòi hỏi cán bộ kế hoạch cần có khả năng suy đoán nhất định về những yếu tố khách quan có thể tác động đến Xã trong năm KH (X+1). Để hỗ trợ xã trong việc dự đoán này, thông tin từ huyện cung cấp rất quan trọng. Dựa vào đó, xã có thể biết được có những chủ trương, chính sách gì mới sẽ được áp dụng trong năm X+1 hoặc có thể có những chương trình, dự án nào của trung ương, tỉnh, huyện sẽ được triển khai trên địa bàn Xã trong năm X+1. Ví dụ, mục này có thể đưa ra các nhận xét về thuận lợi  như “mức hỗ trợ cho các hộ nghèo sẽ được tăng lên đến xxx đồng/tháng theo Quyết định xxx của tỉnh” hay về khó khăn như “tình hình dịch bệnh ở vật nuôi vẫn còn diễn biến rất phức tạp, đe dọa hoạt động chăn nuôi của nhân dân” v.v…
3. Nhận định chung về mức độ thực hiện phát triển KTXH của xã năm X+1 
Trên cơ sở xem xét thuận lợi, khó khăn, Xã đưa ra nhận định về khả năng phát triển KTXH của xã năm X+1 là cao, thấp hay trung bình.
II.  Dự báo nguồn lực tài chính trên địa bàn xã năm X + 1:
Bao gồm tổng thể các nguồn lực tài chính: Nguồn từ ngân sách xã; nguồn từ các chương trình, dự án trung ương, tỉnh và huyện; nguồn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, bảo hiểm, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước…, để lên kế hoạch định hướng sử dụng tốt nhất các nguồn lực.
III. Mục tiêu, giải pháp phát triển KTXH của xã năm X + 1:
1. Mục tiêu tổng thể:
1.1. Mục tiêu bằng lời
1.2. Chỉ tiêu chủ yếu

2. Mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển từng ngành, lĩnh vực:
2.1. Lĩnh vực Kinh tế:
2.1.1. Trồng trọt, lâm nghiệp:
2.2.2. Chăn nuôi, thủy sản:

2.2.3. Phòng chống dịch bệnh vật nuôi, cây trồng                                                                                                                                                                                                                        

2.2.4. Thương mại, dịch vụ, du lịch                                                                    

2.2.5. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
2.2.6. Cơ sở hạ tầng kinh tế (đường, điện, thủy lợi…)
2.2.7. Các mảng kinh tế khác (nếu có)

2.2. Lĩnh vực xã hội:
2.2.1. Giáo dục
2.2.2. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, trẻ em 
2.2.3. Văn hóa, xã hội, thể dục thể thao
2.2.4. Vệ sinh, môi trường
2.2.5. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể
2.2.6. Các mảng văn hóa xã hội khác (nếu có)
2.3. Quản lý chính quyền
2.3.1. Các chính sách xã hội
2.3.2. Quốc phòng an ninh 
2.3.3. Địa chính, đất đai và quản lý các nguồn tài nguyên khác
2.3.4. Tư pháp hộ tịch
2.3.5. Hoạt động của UBND xã
2.3.6. Các mảng quản lý chính quyền khác (nếu có)

2.4. Cải cách Hành chính:
2.4.1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành 
2.4.2. Tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tiếp dân; phổ biến giáo dục pháp luật.
2.4.3. . Cải cách thể chế, kiểm soát văn bản 
2.4.4. Tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC 
2.4.5.CCHC gắn với cơ chế một cửa 
2,4,6. Hiện đại hóa Công nghệ CCHC
2.4.7. Cải cách tài chính công
Trong mỗi lĩnh vực, phân tích theo trình tự sau:
- Mục tiêu tổng quát của cả lĩnh vực và chỉ tiêu chủ yếu. Mục tiêu tổng quát là mục tiêu chung, bao trùm toàn bộ lĩnh vực và không nêu cụ thể cho một mảng nào cả. Ví dụ, mục tiêu tổng quát của lĩnh vực kinh tế có thể là “duy trì thu nhập ổn định cho nhân dân dựa trên sản xuất nông nghiệp tại chỗ ở địa phương”; các chỉ tiêu chủ yếu để đo lường mục tiêu đó là “thu nhập bình quân đầu người trong năm X+1 đạt xxx”.  
- Mục tiêu cụ thể của từng mảng trong mỗi lĩnh vực và các chỉ tiêu kế hoạch. Ví dụ, mục tiêu cụ thể của mảng nông nghiệp là “Đẩy mạnh sản xuất lúa và chăn nuôi, đảm bảo tự túc được hoàn toàn về lương thực”, chỉ tiêu là năng suất, sản lượng lúa các vụ, số lượng đàn gia súc v.v…
- Giải pháp thực hiện (trong đó bao gồm cả nhu cầu nguồn lực và cá nhân/tổ chức được giao trách nhiệm thực hiện). Ví dụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu của ngành nông nghiệp là “củng cố và sửa chữa các đoạn mương xung yếu tại thôn Y”, nguồn lực là hỗ trợ của huyện xxx đồng + đóng góp ngày công của người dân thôn Y, trị giá yyy đồng, đối tượng chịu trách nhiệm thi hành là Phó Chủ tịch xã phụ trách kinh tế + cán bộ thủy lợi + trưởng thôn Y

IV. Cân đối nguồn lực thực hiện KHPT KTXH xã
Kế toán xã sẽ nêu căn cứ và thuyết minh cách tính toán nhu cầu, khả năng đáp ứng nguồn lực tài chính và các thiếu hụt về nguồn lực tài chính so với nhu cầu của xã, đồng thời đề xuất các phương án xử lý. Kế toán xã không cần nêu chi tiết tất cả số liệu (điều này sẽ được trình bày trong Biểu số 4a và Biểu số 4b trong phần III bản KH), mà chỉ cần nêu những điểm nổi bật nhất.

V.  Tổ chức và phân công thực hiện

1. Phân công trách nhiệm thực hiện KH.
2. Tổ chức theo dõi đánh giá KH
3. Điều kiện thực hiện KH:
3.1. Điều kiện giả định khi xây dựng kế hoạch.
3.2. Kiến nghị với cấp xã và huyện. 
Phần thứ ba: Phụ lục
Phụ lục 1. Biểu số 1: Hệ thống chỉ tiêu phát triển KTXH xã 
Biểu này cung cấp số liệu thống kê về tình hình thực hiện KHPT KTXH năm X-1, năm X và chỉ tiêu KHPT KTXH năm X+1 xã. 
Thực chất, đây là Biểu Hệ thống chỉ tiêu KHPT Kinh tế - xã hội xã. 
Phụ lục 2: 

	2. Các mẫu biểu cấp xã( phiếu cung cấp thông tin xã từ các lĩnh vực)

	2.1. Các lĩnh vực kinh tế của xã

	Mẫu 1.1.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động trồng trọt

	Mẫu 1.2.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động chăn nuôi, thủy sản

	Mẫu 1.3.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động thương mại dịch vụ

	Mẫu 1.4.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

	Mẫu 1.5.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ Khuyến nông, lâm, ngư xã

	Mẫu 1.6.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ Thú y xã

	2.2. Các lĩnh vực xã hội của xã

	Mẫu 1.7.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ các Trường học

	Mẫu 1.8.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ Trạm Y tế

	Mẫu 1.9.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động địa chính môi trường

	Mẫu 1.10.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động văn hoá, TDTT

	Mẫu 1.11.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ hoạt động của lĩnh vực (an ninh trật tự, quốc phòng, các tổ chức chính trị xã hội)

	2.3. Các chương trình, dự án và đơn vị kinh tế trên địa bàn xã

	Mẫu 1.12.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ các chương trình dự án trên địa bàn xã

	Mẫu 1.13.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ Hợp tác xã

	Mẫu 1.14.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ Doanh nghiệp trên địa bàn xã

	Mẫu 1.15.Xã
	Phiếu cung cấp thông tin từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn xã

	2.4. Các chính sách xã hội

	Mẫu 1.16.XÃ
	Phiếu cung cấp thông tin về các chính sách xã hội

	2.5. Cải cách hành chính

	Mẫu 1.17.XÃ
	Phiếu cung cấp thông tin về cải cách hành chính


 Phụ lục 3: Biểu về nguồn lực tài chính thực hiện KH xã: 
	Mẫu 2.4.Thu NSX
	Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã

	Mẫu 2.5.Chi đầu tư NSX 
	Tổng hợp dự toán chi đầu tư ngân sách xã

	Mẫu 2.6.Chi TX NSX
	Tổng hợp dự toán chi thường xuyên ngân sách xã

	Mẫu 2.7.Chi NSX
	Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã

	Mẫu 2.8. Nhu cầu NLTC
	Tổng hợp nhu cầu nguồn lực tài chính phục vụ KHPT KTXH xã

	Mẫu 2.9. Khả năng NLTC
	Tổng hợp khả năng NLTC phục vụ KHPT KTXH xã

	Mẫu 2.10.Cân đối NLTC
	Cân đối NLTC phục vụ KHPT KTXH xã

	Mẫu 2.11.Thiếu hụt NLTC
	Tổng hợp danh mục nhu cầu NLTC chưa có nguồn


Phụ lục 4: Hệ thông chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm cấp xã (tương tự như biểu số 1)
Phụ lục 5. Mẫu 3.2.Biên bản chung: Biên bản tổng kết Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch cấp xã.

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HÀNG NĂM CẤP XÃ

	Chỉ số 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 

X-1
	KH năm X
	Ước thực hiện năm X
	Ước TH năm X so với (%) 
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với ​ước thực hiện năm X (%)

	
	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm 
	Thực hiện  năm X-1
	KH năm X
	
	

	A
	B
	C
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I. ĐẤT ĐAI, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	 

	1. Diện tích đất tự nhiên có đến 31/12
	0101
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất sản xuất nông nghiệp
	0102
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: có công trình thủy lợi phục vụ
	0103
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với đất sản xuất nông nghiệp
	0104
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất lâm nghiệp
	0105
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: đã giao quản lý
	0106
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với đất lâm nghiệp
	0107
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ che phủ rừng 
	0108
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	0109
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với diện tích đất tự nhiên
	0110
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất làm muối
	0111
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất chư​a sử dụng
	0112
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với diện tích đất tự nhiên
	0113
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng số hộ có đến 1/7
	0201
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm ngành chủ yếu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Hộ nông, lâm nghiệp – thủy sản 
	0202
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	0203
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Hộ công nghiệp – xây dựng 
	0204
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	0205
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Hộ dịch vụ
	0206
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	0207
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Hộ khác
	0208
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	0209
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Dân số có đến 1/7 (tổng số)
	0301
	Ngư​ời
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong tổng số: - Nữ
	0302
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ nữ so với tổng số dân
	0303
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số trẻ em sinh ra trong năm
	0304
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ sinh (so với dân số)
	0305
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số trẻ em dư​ới 5 tuổi
	0306
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số trẻ em dưới 6 tuổi
	0307
	người
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Số lao động đang làm việc có đến 1/7
	0401
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với lực lư​ợng lao động
	0402
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm ngành
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Nông, lâm nghiệp - thủy sản
	0403
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số lao động đang làm việc
	0404
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Công nghiệp, xây dựng 
	0405
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số lao động đang làm việc
	0406
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Dịch vụ 
	0407
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số lao động đang làm việc
	0408
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Số lao động đ​ược tạo việc làm trong năm
	0501
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. KINH TẾ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Vốn đầu t​ư thực hiện do xã quản lý
	0601
	Tr. đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Thu, chi ngân sách xã
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Tổng thu ngân sách
	0701
	Tr. đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Tổng chi ngân sách
	0702
	Tr. đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Tỷ lệ thu trên địa bàn so với tổng chi
	0703
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Lúa
	0801
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đông xuân
	0802
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hè thu
	0803
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Mùa
	0804
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: lúa nư​ơng
	0805
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Ngô
	0806
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Khoai lang
	0807
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Sắn
	0808
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Đậu t​ương
	0809
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. Lạc
	0810
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	g. …………………….
	0811
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Năng suất một số cây hàng năm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Lúa cả năm
	901
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đông xuân
	902
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hè thu
	903
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Mùa
	904
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: lúa nư​ơng
	905
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Ngô
	906
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Khoai lang
	907
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Sắn
	908
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Đậu t​ương
	909
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. Lạc
	910
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	g. …………………….
	911
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Sản lư​ợng một số cây hàng năm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Lúa cả năm
	1001
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đông xuân
	1002
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hè thu
	1003
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Mùa
	1004
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: lúa nư​ơng
	1005
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Ngô
	1006
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản l​ượng l​ương thực có hạt
	1007
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lư​ợng lư​ơng thực có hạt trên đầu người 
	1008
	kg/ng
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Khoai lang
	1009
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Sắn
	1010
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Đậu tư​ơng
	1011
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. Lạc
	1012
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	g. …………………….
	1013
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Diện tích một số cây lâu năm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Chè hiện có
	1101
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:  + Trồng mới
	1102
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 + Thu hoạch
	1103
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Cà phê hiện có
	1104
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:  + Trồng mới
	1105
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 + Thu hoạch
	1106
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Cao su hiện có
	1107
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:  + Trồng mới
	1108
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 + Thu hoạch
	1109
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Hồ tiêu hiện có
	1110
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:  + Trồng mới
	1111
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 + Thu hoạch
	1112
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	e………... hiện có
	1113
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:  + Trồng mới
	1114
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Thu hoạch
	1115
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Sản lư​ợng một số cây lâu năm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Chè (búp t​ơi)
	1201
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Cà phê (nhân)
	1202
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Cao su (mủ khô)
	1203
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Hồ tiêu (hạt khô)
	1204
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	e…………………...
	1205
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Số lư​ợng gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác có đến ngày 1/10
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trâu
	1301
	con
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bò
	1302
	con
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lợn
	1303
	con
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Gia cầm
	1304
	Ng.con
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ……………….
	1305
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Diện tích rừng trồng mới tập trung
	1401
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ
	1501
	ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Sản l​ượng lâm sản khai thác
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Gỗ
	1601
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Củi
	1602
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - ……..
	1603
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Sản l​ượng thuỷ sản khai thác
	1701
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cá
	1702
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tôm
	1703
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thuỷ sản khác
	1704
	tấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Sản l​ượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Gạch
	1801
	1000 v
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngói
	1802
	1000 v
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ………….
	1803
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. XÃ HỘI ĐỜI SỐNG MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Số nhà trẻ/nhóm trẻ
	1901
	nhà trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số cô nuôi dạy trẻ
	1902
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số trẻ em đi nhà trẻ
	1903
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ
	1904
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số trẻ đi nhà trẻ bình quân 1 cô nuôi dạy trẻ
	1905
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 Số lớp mẫu giáo
	2001
	lớp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số giáo viên mẫu giáo
	2002
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số trẻ em đi mẫu giáo
	2003
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo
	2004
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số trẻ em đi mẫu giáo bình quân 1 giáo viên
	2005
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 Số lớp tiểu học
	2101
	lớp
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số phòng học tiểu học
	2102
	phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: kiên cố
	2103
	phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số giáo viên tiểu học
	2104
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số học sinh tiểu học
	2105
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình quân: + Một lớp
	2106
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	             + Một giáo viên
	2107
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tỷ lệ học sinh: + Đi học đúng tuổi 
	2108
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    + Đi học chung
	2109
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Số lớp trung học cơ sở
	2201
	lớp
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số phòng học trung học cơ sở
	2202
	phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: kiên cố
	2203
	phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số giáo viên trung học cơ sở
	2204
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Số học sinh trung học cơ sở
	2205
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình quân: + Một lớp
	2206
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	              + Một giáo viên
	2207
	ng​ười 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tỷ lệ học sinh: + Đi học đúng tuổi 
	2208
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    + Đi học chung
	2209
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Số cán bộ y tế xã
	2301
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Bác sĩ
	2302
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi
	2303
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. Số cán bộ y tế thôn
	2401
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. Tỷ lệ trẻ em d​ưới 1 tuổi đư​ợc tiêm chủng
	2501
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. Tỷ lệ trẻ em d​ưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
	2601
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Số ng​ười nghiện ma túy đư​ợc phát hiện
	2701
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong tổng số: - Có hồ sơ quản lý
	2702
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	                        - Cai nghiện tập trung
	2703
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Số ngư​ời có virus HIV
	2801
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Số phụ nữ trong năm sinh con thứ 3 trở lên
	2901
	ng​ười
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số phụ nữ đẻ trong năm
	2902
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. Số thôn có nhà VH/nhà sinh hoạt cộng đồng
	3001
	thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số thôn
	3002
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. Số thôn đ​ược công nhận là làng văn hóa
	3101
	thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số thôn
	3102
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. Số hộ đ​ược công nhận là gia đình văn hóa
	3201
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	3202
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 năm
	3301
	1000 đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. Số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (mới)
	3401
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hộ nghèo
	3402
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. Số hộ dùng điện
	3501
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: dùng điện lư​ới quốc gia
	3502
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	3503
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: dùng điện lư​ới quốc gia so với hộ dùng điện
	3504
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Số hộ dùng n​ước hợp vệ sinh
	3601
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	3602
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. Số hộ có hố xí hợp vệ sinh
	3701
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	3702
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. Số hộ có điện thoại
	3801
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	3802
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. Số km đư​ờng xã quản lý đư​ợc bê tông hoá
	3901
	Km
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số km đ​ường xã quản lý
	3902
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. Số hộ của xã còn ở nhà tạm
	4001
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số
	4002
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số hộ đ​ược xóa nhà tạm trong năm
	4003
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. Số hộ trong xã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	4101
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: đứng tên cả vợ và chồng
	4103
	hộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	4102
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	    So với tổng số hộ có giấy chứng nhận QSD đất
	4104
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. Diện tích rừng bị cháy, chặt phá
	4201
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bị cháy
	4202
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bị chặt phá
	4203
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. Tỉ lệ phụ nữ tham gia:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đảng ủy xã
	4301
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- HĐND xã
	4302
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	- UBND xã
	4303
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. CÁC CHỈ TIÊU ĐẶC THÙ (PHỤC VỤ YÊU CẦU QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CỦA XÃ)
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	 

	 …..
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	 


Khi điền Biểu số 1, cần lưu ý:

- Cột (5) = cột (4)*100/ cột (1); Cột (6) = cột (4)*100/ cột (2); Cột (8) = cột (7)*100/ cột (4).

- Mức độ đầy đủ về thông tin giữa các cột là không giống nhau. Trong khi các cột (1), (3) (4), (5) là số liệu thống kê nên cần thu thập càng đầy đủ càng tốt. Các cột (2), (6), (7), (8) là (hoặc có liên quan) đến các chỉ tiêu KH nên có thể không đầy đủ như chỉ tiêu thống kê (do chỉ tiêu đó không được đưa vào KH giao).- Một số chỉ tiêu chỉ có thể thu thập một năm một lần. Khi đó, cột (3) tương ứng với chỉ tiêu đó sẽ được bỏ trống.

PHỤ LỤC 2:

CÁC BIỂU MẪU LẤY THÔNG TIN PHỤC VỤ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ

Phiếu cung cấp thông tin từ lĩnh vực trồng trọt

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Tên Xã: ………..................

I. Thực trạng lĩnh vực trồng trọt 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 kết quả đạt được lớn nhất của lĩnh vực trồng trọt:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của lĩnh vực trồng trọt:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn xã? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 


- 


- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích- 



- 



- 


- 

III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể cho lĩnh vực trồng trọt năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu và một số định hướng chủ yếu của ngành trồng trọt: Sản lượng, diện tích,….
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự  ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành trồng trọt phục vụ xây dựng kế hoạch xã

	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	KH năm X
	Thực hiện năm X
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với TH năm X (%)

	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm
	
	

	1. Diện tích gieo trồng một số cây trồng hàng năm
	 
	 
	 
	
	
	
	

	a. Lúa
	0901
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	- Đông xuân
	0902
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	- Hè thu
	0903
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	- Mùa
	0904
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: lúa nư​ơng
	0905
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	b. Ngô
	0906
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	c. Khoai lang
	0907
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	d. Sắn
	0908
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	e. Đậu tư​ơng
	0909
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	f. Lạc
	0910
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	g. …………………….
	0911
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2. Năng suất một số cây trồng hàng năm
	 
	 
	
	
	
	
	

	a. Lúa cả năm
	1001
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	- Đông xuân
	1002
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	- Hè thu
	1003
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	- Mùa
	1004
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 


	Trong đó: lúa nư​ơng
	1005
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	b. Ngô
	1006
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	c. Khoai lang
	1007
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	d. Sắn
	1008
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	e. Đậu t​ương
	1009
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	f. Lạc
	1010
	tạ/ha
	
	 
	 
	 
	 

	g. …………………….
	1011
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3. Sản l​ượng một số cây trồng hàng năm
	 
	 
	
	x
	x
	x
	x

	a. Lúa cả năm
	1101
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	- Đông xuân
	1102
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	- Hè thu
	1103
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	- Mùa
	1104
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: lúa nư​ơng
	1105
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	b. Ngô
	1106
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	Sản l​ượng l​ương thực có hạt
	1107
	tấn
	
	 
	 
	 
	 


	Sản l​ượng lư​ơng thực có hạt bình quân đầu ng​ười 
	1108
	kg/người
	
	 
	 
	 
	 

	c. Khoai lang
	1109
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	d. Sắn
	1110
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	e. Đậu t​ương
	1111
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	f. Lạc
	1112
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	g. …………………….
	1113
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4. Diện tích một số cây lâu năm
	 
	 
	
	x
	x
	x
	x

	a. Chè hiện có
	1201
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  + Trồng mới
	1202
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	+ Thu hoạch
	1203
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	b. Cà phê hiện có
	1204
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  + Trồng mới
	1205
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	+ Thu hoạch
	1206
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	c. Cao su hiện có
	1207
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  + Trồng mới
	1208
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	+ Thu hoạch
	1209
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	d. Hồ tiêu hiện có
	1210
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  + Trồng mới
	1211
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	+ Thu hoạch
	1212
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	e………... hiện có
	1213
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  + Trồng mới
	1214
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	+ Thu hoạch
	1215
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	5. Sản l​ượng một số cây lâu năm
	 
	 
	
	x
	x
	x
	x

	a. Chè (búp t​ươi)
	1301
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	b. Cà phê (nhân)
	1302
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	c. Cao su (mủ khô)
	1303
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	d. Hồ tiêu (hạt khô)
	1304
	tấn
	
	 
	 
	 
	 

	e…………………...
	1305
	 
	
	 
	 
	 
	 

	6. Diện tích rừng trồng mới tập trung
	1601
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	7. Diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ
	1701
	ha
	
	 
	 
	 
	 

	8. Sản l​ượng lâm sản khai thác
	 
	 
	
	x
	x
	x
	x

	 - Gỗ
	1801
	m3
	
	 
	 
	 
	 

	 - Củi
	1802
	m3
	
	 
	 
	 
	 

	 - ……..
	1803
	 
	
	 
	 
	 
	 



………, ngày…… tháng ..… năm X

 


                                                             





                                                                 Cán bộ theo dõi

Phiếu cung cấp thông tin từ lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Tên Xã: …………......

I. Thực trạng lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 kết quả đạt được lớn nhất của lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn xã? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 



- 



- 


- 


- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cho lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu và một số định hướng của ngành chăn nuôi, thuỷ sản như: tăng sản lượng chăn nuôi, tăng đàn gia súc, gia cầm

2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành chăn nuôi và thuỷ sản:
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	KH năm X
	Thực hiện năm X
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với TH năm X(%)

	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm
	
	

	1. Số lư​ợng gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác có đến ngày 1/8
	 
	 
	
	
	
	
	

	Trong đó: - Trâu
	1401
	con
	
	 
	 
	 
	 

	- Bò
	1402
	con
	
	 
	 
	 
	 

	- Lợn
	1403
	con
	
	 
	 
	 
	 

	- Gia cầm
	1404
	nghìn con
	
	 
	 
	 
	 

	- …………….
	1405
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2. Sản lư​ợng thuỷ sản khai thác
	1901
	tấn
	
	
	
	
	

	- Cá
	1902
	tấn
	
	
	
	
	

	- Tôm
	1903
	tấn
	
	
	
	
	

	- Thuỷ sản khác
	1904
	tấn
	
	
	
	
	

	3. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
	
	
	
	
	
	
	

	- Cá
	
	
	
	
	
	
	

	- Tôm
	
	
	
	
	
	
	

	- Thuỷ sản khác
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày…… tháng ..… năm X

 


                                                             





                                                            Cán bộ theo dõi

Phiếu cung cấp thông tin từ lĩnh vực …

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)
Lưu ý: Mẫu này dùng cho các lĩnh vực (1) Thương mại, dịch vụ; (2) công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; (3) khuyến, nông, lâm, ngư và (4) thú y, tương ứng với số thứ tự của mẫu từ 1.3. đến 1.6. Tổ KH xã có thể sao mẫu này thành 4 bản và gửi lần lượt cho các cán bộ phụ trách các lĩnh vực nói trên. Khi gửi, Tổ KH xã điền lĩnh vực tương ứng vào các phần bỏ trống trong mẫu.
Tên Xã: ………....

I. Thực trạng lĩnh vực …………… 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 kết quả đạt được lớn nhất của lĩnh vực……..:

- 


- 

- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của lĩnh vực………:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực……… trên địa bàn xã? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 


- 


- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể cho lĩnh vực……… năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu và định hướng phát triển của lĩnh vực………: 
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự  ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

 


                                                             





                                                                Cán bộ theo dõi



Phiếu cung cấp thông tin của Trường học

(Dùng cho các trường: mầm non, tiểu học, và THCS… phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã).

Tên trường: …………………………………………………………………


I. Thực trạng hoạt động của Trường học kỳ II năm học X-1, X và dự kiến cả học kỳ I năm học X, X+1
1. Nêu 3 kết quả đạt được lớn nhất của Trường:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của Trường:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), học kỳ II năm học X, X+1 và kỳ I năm học X+1, X+2, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của trường? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 


- 


- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 



- 



- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể của Trường trong cả năm X+1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Nêu mục tiêu và nhiệm vụ chính của lĩnh vực giáo dục xã

2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Một số chỉ tiêu của ngành giáo dục:
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	KH năm X
	Thực hiện năm X
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với TH năm X (%)

	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm
	
	

	1. Số giáo viên
	 
	Người
	
	
	
	
	

	2. Số học sinh
	
	Em
	
	 
	 
	 
	 

	3. Số phòng học 
	
	Phòng
	
	 
	 
	 
	 

	 Trong đó: số phòng học kiên cố
	
	Phòng
	
	
	
	
	

	4. Tổng số tiền lương/tiền công và phụ cấp của giáo viên
	
	Triệu đồng
	
	
	
	
	


 ….………, ngày…… tháng ..… năm X

 
Đại diện công đoàn                                                             





                                 TM/Ban Giám hiệu

                                                                                                       





                                 Hiệu trưởng

Phiếu cung cấp thông tin từ Trạm Y tế

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Trạm Y tế xã: ……………………

I. Thực trạng hoạt động của Trạm Y tế 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 kết quả đạt được lớn nhất của Trạm Y tế:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của Trạm Y tế:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Trạm Y tế? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 



- 



- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể của Trạm Y tế năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: Nêu mục tiêu hoặc nhiệm vụ chính của trạm y tế, tăng cường công tác phòng dịch, mở rộng tiêm chủng:
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Một số các chỉ tiêu về ngành y tế xã phục vụ xây dựng kế hoạch xã:
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	KH năm X
	Thực hiện năm X
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với thực hiện năm X (%)

	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm
	
	

	1. Số cán bộ y tế xã
	
	Ngư​ời
	
	
	
	
	

	     - Bác sĩ
	
	ng​ười
	
	 
	 
	 
	 

	     - Nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi
	
	ng​ười
	
	 
	 
	 
	 

	2. Số cán bộ y tế thôn
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	3. Số trẻ em sinh ra trong năm
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	4. Số trẻ em d​ưới 1 tuổi đ​ược tiêm chủng mở rộng
	
	Trẻ
	
	
	
	
	

	5. Số trẻ em d​ưới 5 tuổi
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	6. Số trẻ em d​ưới 5 tuổi suy dinh dư​ỡng
	
	Trẻ
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ em d​ưới 5 tuổi suy dinh d​ưỡng
	
	%
	
	
	
	
	

	7.  Số trẻ em dưới 6 tuổi
	
	Trẻ
	
	
	
	
	

	8. Số ng​ười nghiện ma túy đ​ược phát hiện
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	Trong tổng số: - Có hồ sơ quản lý
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	                        - Cai nghiện tập trung
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	9. Số ng​ười nhiễm HIV
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	10. Số phụ nữ trong năm sinh con thứ 3 trở lên
	
	ng​ười
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với số phụ nữ đẻ trong năm
	
	%
	
	
	
	
	

	11. Số hộ dùng n​ước hợp vệ sinh
	
	Hộ
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	
	%
	
	
	
	
	

	12. Số hộ có hố xí hợp vệ sinh
	
	Hộ
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	
	%
	
	
	
	
	

	13. Tiền l​ương/tiền công và phụ cấp của cán bộ y tế xã, thôn
	
	Triệu đồng
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

 
                                                                                    




                                                 
Trạm trưởng

Phiếu cung cấp thông tin từ cán bộ địa chính - môi trường

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Tên Xã: ……………………………....

I. Thực trạng hoạt động mảng địa chính, môi trường 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X

1. Nêu 3 kết quả đạt được lớn nhất của mảng địa chính môi trường:

- 


- 



- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của mảng địa chính môi trường:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến mảng địa chính môi trường? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 



- 



III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể cho lĩnh vực địa chính môi trường năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: Nêu mục tiêu và nhiệm vụ chính của ngành địa chính – môi trường trong năm tới: xúc tiến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, làm quy hoạch đất đai, vận động các hộ dân dùng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh ….
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Một số chỉ tiêu về địa chính và môi trường phục vụ xây dựng kế hoạch xã:
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	KH năm X
	Thực hiện năm X
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với TH năm X (%)

	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm
	
	

	1. Diện tích đất tự nhiên có đến 31/12
	0101
	ha
	
	
	
	
	

	- Đất sản xuất nông nghiệp
	0102
	ha
	
	
	 
	 
	 

	Trong đó: có công trình thủy lợi phục vụ
	0103
	ha
	
	
	 
	 
	 

	Tỷ lệ so với đất sản xuất nông nghiệp
	0104
	%
	
	
	
	
	

	- Đất lâm nghiệp 
	0105
	ha
	
	
	
	
	

	Trong đó: đã giao quản lý
	0106
	ha
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với đất lâm nghiệp
	0107
	%
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ che phủ rừng (so với diện tích đất tự nhiên)
	0108
	%
	
	
	
	
	

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	0109
	ha
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (so với diện tích đất tự nhiên)
	0110
	%
	
	
	
	
	

	- Đất làm muối
	0111
	ha
	
	
	
	
	

	- Đất ch​ưa sử dụng
	0112
	ha
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với diện tích đất tự nhiên
	0113
	%
	
	
	
	
	

	2. Số hộ có giấy chứng nhận QSD đất
	4501
	hộ
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ
	4503
	%
	
	
	
	
	

	Trong đó: đứng tên cả vợ và chồng
	4502
	hộ
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số hộ có giấy chứng nhận QSD đất
	4504
	%
	
	
	
	
	

	4. Diện tích rừng bị cháy, chặt phá
	4601
	ha
	
	
	
	
	

	- Bị cháy
	4602
	ha
	
	
	
	
	

	- Bị chặt phá
	4603
	ha
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

 


                                                             



                                                              Cán bộ địa chính môi trường     





     
Phiếu cung cấp thông tin về lĩnh vực Văn hoá, Thể dục thể thao

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Xã: ………………………………..

I. Thực trạng các lĩnh vực hoạt động về lĩnh vực Văn hoá, Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 mặt được lớn nhất:

- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Văn hoá - Thể dục thể thao? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 


- 


- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể cho hoạt động Văn hoá, Thể dục thể thao năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: nêu mục tiêu hoặc nhiệm vụ chính của lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao năm tới: Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, phong trào toàn xã thực hiện nếp sống văn hoá….
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Một số chỉ tiêu về văn hoá, thể dục thể thao của xã phục vụ xây dựng kế hoạch xã

	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	KH năm X
	Thực hiện năm X
	KH năm X+1
	KH năm X+1 so với TH năm X (%)

	
	
	
	
	6 tháng
	Cả năm
	
	

	1. Số thôn có nhà văn hoá/nhà sinh hoạt cộng đồng
	3201
	thôn
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ so với tổng số thôn
	3202
	%
	
	
	 
	 
	 

	2. Số thôn đ​ược công nhận là làng văn hóa
	3301
	thôn
	
	
	 
	 
	 

	Tỷ lệ so với tổng số thôn
	3302
	%
	
	
	
	
	

	3. Số hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá
	
	hộ
	
	
	
	
	

	4. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên
	
	người
	
	
	
	
	



      ………, ngày…… tháng ..… năm X

 


                                                             





                                                                  Cán bộ văn hóa – xã hội 
Phiếu cung cấp thông tin về hoạt động của lĩnh vực… 

Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã

Lưu ý: Mẫu này dùng cho các lĩnh vực (1) An ninh quốc phòng; hoạt động của (2) Mặt trận tổ quốc, (3) Hội Phụ nữ, (4) Hội Nông dân, (5) Hội Cựu Chiến binh và (6) Đoàn Thanh niên. Tổ KH xã có thể sao mẫu này thành 6 bản và gửi lần lượt cho các cán bộ phụ trách các lĩnh vực nói trên. Khi gửi, Tổ KH xã điền lĩnh vực tương ứng vào các phần bỏ trống trong mẫu.
Xã: ………………………………………………..
Số nhân khẩu: …………….



Số hộ: ………………..

I. Thực trạng hoạt động của lĩnh vực……… 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 mặt được lớn nhất:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất:

- 


- 


-
 3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của lĩnh vực………? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 


- 


- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể của lĩnh vực……… năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: nêu mục tiêu hoặc hai nhiệm vụ chính: ……….
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

Người kê khai (Ghi rõ họ tên, chức danh) 

Phiếu cung cấp thông tin từ các Chương trình, dự án trên địa bàn

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Tên chương trình, dự án : ………………………………………………..

Mục tiêu hỗ trợ tại xã: ……………………………………………………………........................

…….………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực hiện dự án trên địa bàn xã: Từ năm:……… Đến năm: ………….

Số vốn có nguồn bảo đảm hỗ trợ trên địa bàn xã trong năm X: ……………………(triệu đồng).

I. Tình hình hoạt động của chương trình, dự án 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 mặt được lớn nhất:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, hoạt động của chương trình, dự án trên địa bàn giúp gì cho xã?

1. Nêu 3 điểm mà chương trình, dự án có tác động tích cực lớn nhất đến phát triển của xã
- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm mà chương trình, dự án ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất đến phát triển của xã:
- 


- 


- 

III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể của chương trình, dự án năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu và định hướng phát triển của chương trình, dự án năm tới

2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/dự án đầu tư cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/dự án được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/dự án đầu tư cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

 Giám đốc dự án

Phiếu cung cấp thông tin từ Hợp tác xã

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Hợp tác xã: ……………………….

Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………
Số xã viên: …………………………


Số vốn điều lệ: …….  (triệu đồng)        Doanh thu dự kiến năm X: ………..(triệu đồng)

I. Thực trạng hoạt động SXKD của HTX 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X: 

1. Nêu tối đa 3 điểm nổi bật trong sự phát triển KTXH của xã đã tạo thuận lợi cho HTX hoặc ngược lại HTX đóng góp cho phát triển KTXH của xã:

- 


- 


- 


2. Nêu tối đa 3 điểm nổi bật trong sự phát triển KTXH của xã đã gây khó khăn cho HTX hoặc ngược lại sự phát triển chưa đúng hướng của HTX ảnh hưởng đến phát triển KTXH của xã như thế nào?
- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những khó khăn kể trên

- 


- 


- 
 

II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của HTX hoặc hoạt động của HTX có ảnh hưởng đến xã? Vì sao?

1. Nêu 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng tốt và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng không tốt và giải thích

- 



- 



- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể mà HTX kiến nghị UBND xã năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu phát triển của HTX năm tới: mở rộng kinh doanh, cơ cấu lại các HTX…..
2. Giải pháp/hoạt động kiến nghị UBND xã mà không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động từ phía UBND xã cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

 














                                                                                         Chủ nhiệm HTX

Phiếu cung cấp thông tin từ các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………………………………….

Số lao động bình quân trong năm: …………………Trong đó lao động sử dụng từ xã
Số vốn điều lệ: …….  (triệu đồng).       Doanh thu ước tính năm X: ………..(triệu đồng)

I. Tình hình SXKD của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu tối đa 3 điểm nổi bật trong sự phát triển KTXH của xã đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho HTX:

- 


- 


- 


2. Nêu tối đa 3 điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của xã đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đã ảnh hưởng chưa tốt đến phát triển của xã:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những khó khăn kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X+1, có thể có những nhân tố nào trong tình hình phát triển KTXH xã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp? Vì sao? Ngược lại

1. Nêu 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng tốt và giải thích

- 


- 


- 


2. Nêu 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 


- 


- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể mà Doanh nghiệp kiến nghị UBND xã trong năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong năm tới

2. Giải pháp/hoạt động từ phía UBND xã mà không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động từ phía UBND xã cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

                                                                                                                                                                   Giám đốc 
Phiếu cung cấp thông tin từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)

Tên ngân hàng/tổ chức tín dụng:…………………………………………………………………

Dự kiến số vốn huy động năm X:……  (triệu đồng).       Tổng tín dụng : …....(triệu đồng)

I. Tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu tối đa 3 điểm nổi bật trong sự phát triển KTXH của xã đã tạo thuận lợi cho đơn vị và ngược lại các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho phát triển của xã thế nào?
- 


- 


- 


2. Nêu tối đa 3 điểm lớn trong phát triển KTXH của xã đã gây khó khăn cho đơn vị và ngược lại những yếu điểm của các hoạt động tổ chức tín dụng trên địa bàn xã:

- 


- 


- 


3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những khó khăn kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào trong tình hình phát triển KTXH xã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đơn vị? Vì sao? Và ngược lại

1. Nêu 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng tốt và giải thích

- 



- 



- 


2. Nêu 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng không tốt và giải thích

- 



- 



- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động cụ thể mà đơn vị kiến nghị UBND xã trong năm X + 1 (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: nêu mục tiêu hoặc nhiệm vụ chính của các hoạt động tín dụng năm tới

2. Giải pháp/hoạt động từ phía UBND xã mà không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động từ phía UBND xã cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động  được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

Giám đốc

Phiếu cung cấp thông tin về các chính sách xã hội 

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)
Xã: ………………………………………………..

Tên chính sách: (XĐGN, Dân số và KHH gia đình, bảo hiểm y tế cho người nghèo…): 
……………………………………………………………………………………………
I. Kết quả thực hiện chính sách xã hội 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Nêu 3 mặt được lớn nhất của chính sách xã hội đang kê khai:

- 


- 


- 


2. Nêu 3 điểm hạn chế lớn nhất của chính sách xã hội đang kê khai:

- 


- 


-
 

3. Nêu 3 nguyên nhân chính của những hạn chế kể trên

- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách xã hội này? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 


- 



2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 


- 


- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động dự kiến triển khai trong năm X + 1 để thực hiện chính sách xã hội này (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: nêu mục tiêu của từng lĩnh vực như xoá đói giảm nghèo, việc làm, bảo hiểm,….
2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

                       











                                                                                               
Người kê khai

Phiếu cung cấp thông tin về cải cách hành chính 

(Phục vụ xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm của xã)
Xã: ………………………………………………..

Cải cách hành chính về: Tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tiếp dân; phổ biến giáo dục pháp luật; Thanh tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị, xã hội; Các vấn đề khác.
I. Kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm X:

1. Đạt được so với kế hoạch:

- 


- 


- 


2. Chưa đạt được so với kết hoạch:

- 


- 


-
 

3. Nguyên nhân chưa đạt được
- 


- 


- 


II. Theo anh (chị), năm X + 1, có thể có những nhân tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện cải cách hành hcinhs này? Vì sao?

1. Nêu 3 thuận lợi có khả năng ảnh hưởng tích cực và giải thích

- 


- 


- 


2. Nêu 3 khó khăn có khả năng ảnh hưởng tiêu cực và giải thích

- 


- 


- 


III. Mục tiêu và các giải pháp/hoạt động dự kiến triển khai trong năm X + 1 để thực hiện cải cách hành chính này (Để khắc phục các hạn chế, hạn chế đã nêu trong phần I)
1. Mục tiêu: nêu mục tiêu của từng lĩnh vực

2. Giải pháp/hoạt động không cần nguồn lực tài chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính: (Các giải pháp/hoạt động được xếp theo thứ tự ưu tiên với giả định sẽ được đáp ứng lần lượt. Đối với các giải pháp/hoạt động cần nguồn lực tài chính nhưng chưa tính được chi phí cụ thể thì chỉ mô tả giải pháp/hoạt động)

	STT
	Mục tiêu
	Mô tả giải pháp/hoạt động cụ thể

	Nhu cầu nguồn lực tài chính (triệu đồng)
	Ghi chú


	
	
	
	Tổng số
	NSNN
	Ngoài NSNN
	

	
	
	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày…… tháng ..… năm X

                       












                                                                                                         Người kê khai
PHỤ LỤC 3:

BIỂU VỀ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÃ
TỈNH: …………….

HUYỆN: ………….

XÃ:………………….

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM KH X+1

Đơn vị tính:Triệu đồng
	NỘI DUNG
	NĂM THỰC HIỆN X
	NĂM KẾ HOẠCH X+1

	
	DỰ TOÁN
	ƯTH
	%ƯTH/DỰ TOÁN
	THAY ĐỔI SO VỚI ƯTH NĂM X
	DỰ TOÁN

	
	
	
	
	ĐỐI TƯỢNG
	MỨC THU
	ĐT VÀ MT
	TỔNG
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9) 

	TỔNG THU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Các khoản thu 100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thu từ quỹ đất công ích và đất công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đóng góp của nhân dân theo quy định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thu kết d​ư ngân sách năm tr​ước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Thu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thuế nhà, đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Lệ phí tr​ước bạ nhà, đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bổ sung cân đối 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bổ sung có mục tiêu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


…………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                                                                                                                                 TM/UBND XÃ

                                                                                                  




                                                                              Chủ tịch

TỈNH: …………….

HUYỆN: ………….

XÃ:………………….

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH XÃ NĂM KH X+1 (1)
Đơn vị tính:Triệu đồng
	Tên công trình


	Thời

gian

KC-HT
	Tổng dự toán

được duyệt
	Khối lượng

thực

hiện

đến

31/12/X
	Giá trị vốn
thanh

toán

đến

31/12/X
	Dự toán năm X+1
	Ghi chú


	
	
	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

Thanh toán

KL năm

trước
	Chia theo nguồn vốn
	

	
	
	Tổng số
	NS cấp trên hỗ trợ
	Ngân sách xã
	Nguồn khác
	
	
	
	
	NS cấp trên hỗ trợ
	Ngân sách xã
	Nguồn khác
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	1/ CT chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	   -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	   - 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: hoàn thành trong năm
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	  -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	  -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2/ CT khởi công mới
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	   -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	   -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: hoàn thành trong năm
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	  -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	  -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	   -
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Ghi chú: (1) Theo phân cấp của cấp tỉnh


…………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                                                                                                                           
TM/UBND XÃ

                                                                                                  




                                                                        Chủ tịch
TỈNH: …………….

HUYỆN: ………….

XÃ:………………….

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ NĂM KH X+1

Đơn vị tính:Triệu đồng
	NỘI DUNG
	ƯỚC TH NĂM X
	NĂM KẾ HOẠCH X+1

	
	
	THAY ĐỔI SO VỚI ƯỚC TH NĂM X
	DỰ TOÁN

	
	
	THAY ĐỔI NHU CẦU ĐÃ CAM KẾT
	THAY ĐỔI NHU CẦU ĐỀ XUẤT MỚI
	

	
	
	Đối tượng chi
	Định mức chi
	Đối tượng và định mức chi
	Tổng
	Đối tượng chi
	Định mức chi
	Đối tượng và định mức chi
	Tổng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4+5
	7
	8
	9
	10=7+8+9
	11=2+6+10

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chi công tác Dân quân tự vệ, An ninh trật tự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      - Chi dân quân tự vệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      - Chi an ninh trật tự 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Tr đó: Trợ cấp cô giáo mầm non 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3. Sự nghiệp Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Tr đó: Phụ cấp CB y tế thôn bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  4. Sự nghiệp Văn hoá,  Thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  5. Sự nghiệp Thể dục - Thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  6. Sự nghiệp Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  7. Sự nghiệp xã hội 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Trợ cấp hưu xă
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Công tác xã hội khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  8. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     Tr đó: Tổng Quỹ l​ương, phụ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Quản lý nhà n​ước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Đảng cộng sản Việt nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Hội Liên hiệp phụ nữ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Hội Cựu Chiến Binh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Hội Nông dân   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  9. Chi khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                                                                                                                                 
TM/UBND XÃ

TỈNH: …………..

HUYỆN: …………..

XÃ: ………………….

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM KH X+1

Đơn vị tính: Triệu đồng
	NỘI DUNG
	NĂM THỰC HIỆN X
	NĂM KẾ HOẠCH X+1

	
	DỰ TOÁN
	ƯỚC TH
	ƯỚC TH SO VỚI DỰ TOÁN
	DỰ TOÁN 
	% DT SO VỚI ƯTH NĂM X

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	6 = 5/3(100%

	TỔNG CHI
	 
	 
	 
	 
	

	I. Chi đầu tư phát triển
	
	 
	 
	 
	 

	 - Chi đầu tư XDCB
	
	 
	 
	 
	 

	 - Chi đầu tư phát triển khác
	
	 
	 
	 
	 

	II. Chi th​ường xuyên
	
	 
	 
	 
	 

	1. Chi công tác dân quân tự vê, an ninh trật tự
	
	 
	 
	 
	 

	 - Chi dân quân tự vệ
	
	 
	 
	 
	 

	 - Chi an ninh trật tự
	
	 
	 
	 
	 

	2. Sự nghiệp giáo dục
	
	 
	 
	 
	 

	3. Sự nghiệp y tế
	
	 
	 
	 
	 

	4. Sự nghiệp văn hoá, thông tin
	
	 
	 
	 
	 

	5. Sự nghiệp thể dục thể thao
	
	 
	 
	 
	 

	6. Sự nghiệp kinh tế
	
	 
	 
	 
	 

	 - SN giao thông
	
	 
	 
	 
	 

	 - SN nông - lâm - thuỷ lợi - hải sản
	
	 
	 
	 
	 

	 - SN thị chính
	
	 
	 
	 
	 

	 - Thương mại, dịch vụ
	
	 
	 
	 
	 

	 - Các sự nghiệp khác
	
	 
	 
	 
	 

	7. Sự nghiệp xã hội
	
	 
	 
	 
	 

	 - Hưu xã và trợ cấp khác
	
	 
	 
	 
	 

	 - Chi thực hiện chính sách bảo trợ xã hội
	
	 
	 
	 
	 

	 - Khác
	
	 
	 
	 
	 

	8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể
	
	 
	 
	 
	 

	   Trong đó: Quỹ l​ương
	
	 
	 
	 
	 

	8.1. Quản lý Nhà n​ước 
	
	 
	 
	 
	 

	8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 
	
	 
	 
	 
	 

	8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	
	 
	 
	 
	 

	8.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 
	
	 
	 
	 
	 

	8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
	
	 
	 
	 
	 

	8.6. Hội Cựu chiến binh
	
	 
	 
	 
	 

	8.7. Hội Nông dân 
	
	 
	 
	 
	 

	9. Chi khác
	
	 
	 
	 
	 

	III. Dự phòng
	
	 
	 
	 
	 


…………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                                                                                                                           
TM/UBND XÃ

HUYỆN: …………

XÃ: ………………

TỔNG HỢP NHU CẦU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI XÃ NĂM  X + 1

Đơn vị:Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Ngân sách xã
	NS cấp trên
	Ngoài NSNN
	Tổng số
	Ghi chú


	
	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	TỔNG NHU CẦU NLTC 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi cho đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Công trinh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi cho thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hoạt động 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi chương trình mục tiêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hoạt động 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                                                                                                                      
  TM/UBND XÃ                                                                                  




                                                                                                                                Chủ tịch
TỈNH: ………..

HUYỆN: ………….

XÃ: ....................
DỰ KIẾN KHẢ NĂNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
NĂM KẾ HOẠCH X + 1
          Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	NĂM X
	DỰ KIẾN NĂM KẾ HOẠCH X+1
	GHI CHÚ

	
	
	Dự toán
	Ước TH
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	
	
	

	I
	Nguồn NSNN
	
	
	
	
	

	1
	Dùng cho chi đầu tư XDCB
	
	
	
	
	

	
	- Ngân sách cấp trên
	
	
	
	
	

	
	- NSX
	
	
	
	
	

	2
	Dùng cho chi thường xuyên
	
	
	
	
	

	
	- Ngân sách cấp trên
	
	
	
	
	

	
	- NSX
	
	
	
	
	

	3
	Dùng cho chi CTMT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nguồn ngoài NSNN
	
	
	
	
	

	1
	Các dự án
	
	
	
	
	

	
	- Dự án A
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	

	2
	Tín dụng 
	
	
	
	
	

	
	- Ngân hàng NN&PTNT
	
	
	
	
	

	
	- Ngân hàng Chính sách xã hội
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	

	3
	Các quỹ ngoài NSNN
	
	
	
	
	

	
	- Quỹ khuyến học
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	

	4
	Đóng góp của dân
	
	
	
	
	

	5
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	6
	Bảo hiểm
	
	
	
	
	

	7
	Khác
	
	
	
	
	


                          ………………, ngày…… tháng ..… năm X

 Kế toán xã                                                                                  TM/UBND xã ........









                                                                   Chủ tịch
TỈNH: ……………

HUYỆN: …………

XÃ: ………………

CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI  XÃ NĂM  KH X + 1

Đơn vị:Triệu đồng

	NỘI DUNG
	KHẢ NĂNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH
	NHU CẦU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH
	THIẾU HỤT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

	
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Tổng số
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Tổng số
	Đã cam kết
	Chưa cam kết
	Tổng số

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)+(6)
	(8)=(5)-(2)
	(9)=(6)-(3)
	(10)=(8)+(9)

	I. NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. NS cấp trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Chi đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Chi CTMT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. NSX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Chi đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Chi CTMT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. NGOÀI NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Dự  án A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Dự án B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đóng góp của dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                                                                                                                               


TM/UBND XÃ

                                                                                                  




                                                                                     Chủ tịch
TỈNH: ……………

HUYỆN: …………

XÃ: ………………

DANH MỤC NHU CẦU ƯU TIÊN CHƯA CÓ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 
NĂM KH X+1

Đơn vị:Triệu đồng.

	STT
	Danh mục ưu tiên
	Nhu cầu NLTC
	Lý do ưu tiên
	Ghi chú


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	TỔNG SỐ
	
	
	

	I
	Nhu cầu NLTC đã cam kết
	
	
	

	1
	Chi đầu tư
	
	
	

	
	- Dự án A
	
	
	

	
	- Công trình B
	
	
	

	
	.....
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên
	
	
	

	
	- Hoạt động 1
	
	
	

	
	- Hoạt động 2
	
	
	

	
	.....
	
	
	

	3
	Chi chương trình mục tiêu
	
	
	

	
	- Hoạt động 1
	
	
	

	
	- Hoạt động 2
	
	
	

	
	.....
	
	
	

	II
	Nhu cầu NLTC chưa cam kết
	
	
	

	1
	Chi đầu tư
	
	
	

	
	- Dự án A
	
	
	

	
	- Công trình B
	
	
	

	
	.....
	
	
	

	2
	Chi thường xuyên
	
	
	

	
	- Hoạt động 1
	
	
	

	
	- Hoạt động 2
	
	
	

	
	.....
	
	
	

	3
	Chi chương trình mục tiêu
	
	
	

	
	- Hoạt động 1
	
	
	

	
	- Hoạt động 2
	
	
	


………………, ngày…… tháng ..… năm X

Kế toán xã                                                          TM/UBND xã ........

                                                                                                      Chủ tịch

PHỤ LỤC 4: MẪU 1: HỆ THÔNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HÀNG NĂM CẤP XÃ 
(TƯƠNG TỰ NHƯ PHỤ LỤC 1)
PHỤ LỤC 5
 BẢN TỔNG KẾT HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CẤP XÃ

I. Tổng hợp ý kiến thảo luận từ các nhóm lĩnh vực ( Kinh tế, xã hội, hạ tầng):

1. Nhóm kinh tế:

2. Nhóm xã hội:

3. Nhóm hạ tầng:

II. Những ý kiến chưa thống nhất cần tiếp tục nghiên cứu:

III. Kết luận chung của hội nghị:

Xã… ngày… tháng… năm X
Chủ trì hội nghị






                         
             Thư ký Hội nghị
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Mẫu 1.1.XÃ





Mẫu 1.2.XÃ





Mẫu 1.3 – 1.6.XÃ





Mẫu 1.7.XÃ





Mẫu 1.8.XÃ





Mẫu 1.9.XÃ





Mẫu 1.5. Xã





Mẫu 1.10.XÃ





Mẫu 1.11.XÃ





Mẫu 1.12. XÃ





Mẫu 1.13.XÃ





Mẫu 1.14.XÃ





Mẫu 1.15.XÃ





Mẫu 1.16.XÃ





Mẫu 1.17.XÃ





Mẫu 2.4.THU NSX





Mẫu 2.5.CHI ĐẦU TƯ NSX





Mẫu 2.6.CHI TX NSX





Mẫu 2.7.CHI NSX





Mẫu 2.9.KHẢ NĂNG NLTC





Mẫu 2.10.CÂN ĐÔI NLTC





Mẫu 2.11.THIẾU HỤT  NLTC





Mẫu 3.2.BIÊN BẢN CHUNG








� Tại thời điểm giữa năm, phần I sẽ có tên là Đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm KHPT KTXH xã.


� Tại thời điểm giữa năm, mục này sẽ có tên Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm KHPT KTXH theo từng lĩnh vực. Khi đó, Tổ KH xã lưu ý là việc đánh giá kết quả luôn phải đưa ra 2 số liệu là thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm.


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động phải được mô tả cụ thể (làm việc gì hay hoạt động gì, quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, dự án hay từ nguồn tín dụng


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, dự án được hiểu là làm việc gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng  hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Giải pháp, hoạt động được hiểu là làm việc gì hay hoạt động gì và phải được mô tả cụ thể (ai chịu trách nhiệm làm, thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành,  quy mô ra sao, đáp ứng nhu cầu gì…)


� Nguồn NSNN ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ? 


� Nguồn khác cần ghi rõ là nguồn nào? Dân đóng góp? Hay nguồn của dự án nào hay ai tài trợ?  





� Nguồn ngân sách cấp trên cần ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh hay huyện? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ?  





� Ghi rõ nhu cầu NLTC từ nguồn nào? Nguồn NSNN cần ghi rõ cấp ngân sách nào? Trung ương, tỉnh, huyện hay xã? Nguồn ngoài NSNN ghi cụ thể nguồn dân đóng góp, nguồn tín dụng hay ai tài trợ?  





